
 

 

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 * VHTK 20 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Lời Chúa 

là đèn soi cho con bƣớc 

là ánh sáng chỉ đƣờng cho con” . 

TV 119,105 
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Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

 

VUI HOÏC THAÙNH KINH 20 
 

REØN LUYEÄN TÖ DUY 

Taäp 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2008 

Lƣu hành nội bộ 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua  những bài tập  

Rèn Luyện Tƣ Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.  

Những bài tập này dùng chính những  

Nhân Vật và Địa Danh  

đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc.   

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 

 

 
 
 
 

 



5 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

371. BẠN CÓ BIẾT       
 

Bạn có nhớ những nhân vật nào có 10 

mẫu tự : 

 

Ví dụ : 

 

 MOTHUSELAC … 
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372. CÙNG TÌM      

 

Đây là tên những phụ nữ trong Thánh 

Kinh nhƣng đã bị thêm 2 mẫu tự. Chúng ta 

cùng tìm xem đó là những nhân vật nào. 

 

ECANDAKET 

UMACTAT 

AGIOANNAT 

TETNAP 

EBECNIKEN 

ADORUXILAN 

EDOVORAP 

 

Gợi ý :  

   Trong dãy từ này có nhân vật GIOANNA. 

 

 

 

 

 

 

 
“Anh em hãy sám hối, 

vì Nƣớc Trời đã gần đến.” 

Mt 3,2 
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373. TÌM MỐI QUAN HỆ        

 

Bà RAKHEN   vợ ông  GIACOP 

Bà TAMA       vợ ông  E 

Bà GOME       vợ ông  HOSE 

?          vợ ông  KHUDA.  
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374. TÌM MỐI QUAN HỆ        
 

GIACOP  con bà REBECA 

TOBIA    con bà ANNA 

MOSE    con bà GIOKHEVET 

?   con bà ELISABET. 
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375. SẮP XẾP THEO NHÓM       

 

MOSE 

KHANAN 

PHILIPPHE  

MANKHO 

SIMON 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

GIOANNA 

KHANANIA 

GALILE 
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376. TÌM & TÌM       

 

Bạn tìm đƣợc bao nhiêu nhân vật phụ nữ 

trong Thánh Kinh, song không có 1 mẫu tự 

nào đƣợc dùng 2 lần. 

 

Ví dụ :    

 

EVA 

SALOME… ,,, 
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377. NGƯỜI KẾ TIẾP       

 

Những nhân vật dƣới đây đƣợc sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

AUGUTTO 

GIOSIGIA 

GIANNAI 

BOLATTO 

DIOTREPHET 

 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những 

nhân vật cho sẵn sau đây. 
 

MANAEN 

COLEOPAT 

AKHAICO 

GAMALIEN    

 

 

 

 
“Phúc thay 

ai bị bách hại vì sống công chính, 

vì Nƣớc Trời là của họ.” 

Mt 5,10 
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378.  NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      

   

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 trật tự nhất 

định. 
 

SET 

KHUDA 

GIACOP 

 

Từ tiếp theo là : 

 

GIACOBE 

ITMAEN 

KENNAN 

TADEO    

 
 

 

 

 

 

“Lời Thiên Chúa là lời sống động, 

hữu hiệu và sắc bén hơn cả gƣơm hai lƣỡi: 

xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; 

lời đó phê phán tâm tình 

cũng nhƣ tƣ tƣởng của lòng ngƣời.” 

Dt  4:12 
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379.  BẠN CÓ BIẾT      

 

 

   

 

Đây là 1 nhân vật có 3 mẫu tự gồm 1 cặp 

nguyên âm và 1 phụ âm. 

 

Gợi ý :  

Trong từ này không có mẫu tự A, V & U. 
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380. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

TIMOTHE 

CONELIO 

ELISA 

 

   Từ tiếp theo là : 

 

APOLO 

AUGUTTO 

TITO 

CAIPHA    
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381. CÙNG SUY GẪM      

 

Những nhân vật dƣới đây đƣợc sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

RUT 

SAMSON 

DAKEU 

GIACOBE 

 

Nhân vật tiếp theo là : 
 

BATOLOMEO 

PHILIPPHE 

SIMEON 

GAMALIEN 
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382. TÌM KIẾM       

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

QUIRINIO 

MATTAT 

ELIEDE 

 

Từ tiếp theo là : 

 

NICODEMO 

BANABA 

DORUXILA 

 DEMETRICO   

 

 

 

 

 

 

 
“Lƣơng thực của Thầy 

 là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, 

 và hoàn tất công trình của Ngƣời.” 

Ga 3,34 
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383. CÙNG TÌM       

 

Đây là tên những nhân vật đƣợc nói tới 

trong Tân Ứơc nhƣng đã đƣợc thêm 3 mẫu 

tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân 

vật nào. 
 

OBILOAMI 

EROUTA 

ESALOMONAT 

ELADAROPI 

AGIAIANA 

KENOTIA 

EDANIENAP  

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật LADARO. 
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384. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

ELISABET 

NAOMI 

XIPPORA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

DINA 

MINCA 

OHOLIA 

HAGA     

 

 

 

 

 

 

 
“Ai không yêu thƣơng 

 thì không biết Thiên Chúa,  

vì Thiên Chúa là tình yêu.” 

1Ga 4,8 
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385. SẮP XẾP THEO NHÓM      

 

EUTIKO 

ITMAEN 

DEMETRICO 

BOXO 

PHAOLO 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

TOMA 

HAGA 

TROA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô,  

và chết là một mối lợi.” 

Pl 1,21 



20 * VHTK 20 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 6 

 

386. TÌM  & TÌM       

 

Bạn tìm đƣợc bao nhiêu nhân vật có 6 

mẫu tự trở lên song không có 1 mẫu tự 

nào đƣợc dùng 2 lần. 

 

Ví dụ :  

 

GIACOP 

MANKHO 
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387. TÌM  & TÌM       

 

Bạn có thể tìm đƣợc bao nhiêu nhân vật 

đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc với 9 mẫu tự 

trở lên. 

 

Ví dụ :  

 

BATOLOMEO (9) 

BENGIAMIN (9) 
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388. TÌM & TÌM       

 

Bạn có thể tìm đƣợc bao nhiêu nhân vật 

Phụ nữ đƣợc nói tới trong Thánh Kinh với 7 

mẫu tự trở lên. 

 

Ví dụ :  

 

BECNIKE (7) 

ELISABET (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa 

đáp lại lời nguyền rủa, nhƣng trái lại, hãy chúc phúc, 

vì anh chị em đƣợc Thiên Chúa kêu gọi chính là  

để thừa hƣởng lời chúc phúc.” 

1Pr 3,9 
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389. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

DOT 

DAVIT 

GIOXECH 

 

Từ tiếp theo là : 

 

TIME 

BAGIESU 

COLOPAT 

CAIPHA   
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390. TÌM KẾM        

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 

 trật tự nhất định. 
 

PHILIPPHE 

DEBEDE 

KHANANIA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

GIOANNA 

EUTYKHO 

COLAUDIA 

MENKIXEDE  
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391. ĐỐ BẠN        

 

 

 

 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của 

các nhân vật dƣới đây và rút ra 4 mẫu tự 

để tạo 1 nhân vật mới. 
 

ENOT  có 2 mẫu tự 

MINA  có 3 mẫu tự  

AMOT  có 3 mẫu tự 

PUDE  không có mẫu tự nào. 

 

Nhân vật trong ô này là ai ? 

 

 

 

 
 

“Ai cho một ngƣời 

trong những kẻ bé nhỏ này uống, 

dù chỉ là một chén nƣớc lã mà thôi, 

vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, 

thì Thầy bảo thật anh em, 

ngƣời đó sẽ không mất phần thƣởng đâu.” 

Mt 10,42 
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392. TÌM KẾM        

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

BARABA 

POROKHORO 

EPENET 

 

Từ tiếp theo là : 

 

 GIACOP 

NAAMAN 

BECNIKE 

SIMEON    
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393. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM      

 

Đây là 2 thƣợng tế đã xét xử Chúa 

Giêsu. Song vì 1 lý do nào đó các 

nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm 

giúp những nhân vật này là ai.  

 

KHNNCPH 
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394. CÙNG TÌM       

 

Đây là tên những nhân vật đƣợc nói tới 

trong Tân Ứơc nhƣng đã đƣợc thêm 3 

mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những 

nhân vật nào. 
 

NAUGUTTOPI 

ESIMEONIT 

AQUATATA 

EPHERONI 

MAMOTAP 

EPORITKILATA 

DURIGIAMA 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật SIMEON. 

 

 

 

 

 
“Nếu anh em không trở lại mà nên nhƣ trẻ em,  

thì sẽ chẳng đƣợc vào Nƣớc Trời.” 

Mt 18,3 
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395. SẮP XẾP THEO NHÓM       
 

CO 

GIODAN 

BETXAIDA 

GHERASA 

ROMA 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

DORUXILA 

GIETSEMANI 

NATHANAEN 

 

 

 

 

396. TÌM  &  TÌM      

 

Bạn có thể tìm đƣợc bao nhiêu nhân vật có 

3 cặp mẫu tự khác nhau. 

 

Ví dụ :  

SUSANNA 
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397. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 

 trật tự nhất định. 
 

KIT 

AMOT 

DAKEU 

 

Từ tiếp theo là : 

 

GIUDA 

MATTHEU 

EUTYKHO 

GIOXEP    
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398. ĐỐ BẠN       

 

 

 

 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dƣới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 
 

PHEBE        có 1 mẫu tự  

AVIGAGIN có 1 mẫu tự 

MARIA        có 1 mẫu tự 

RUT             không có mẫu tự nào. 

 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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399. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     

 

Đây là 2 tổng trấn liên quan đến cuộc 

đời thánh Phaolô. Song vì 1 lý do nào đó 

các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm 

giúp những nhân vật này là ai.  
 

PHLCHPHTT 

 

 

  

 

400. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG      

 

Đây là 2 tông đồ của Chúa Giêsu đƣợc sắp 

xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy 

xem đó là ai. 

 

   TGAIDOEAON 

 

 

 
 

“Hãy sống thánh thiện, 

vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.” 

1Pr 1,16 
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401. CÙNG  TÌM        
 

Đây là tên những nhân vật đƣợc nói tới 

trong Tân Ứơc nhƣng đã đƣợc thêm 4 

mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những 

nhân vật nào. 
 

ATGIACOPPO 

ANCAIPHATA 

ENOVETTI 

ETNAAMANAN 

KATITOTO 

MEDAKEUMI 

NADERACCA  

 

    Gợi ý :   

Trong dãy từ này có nhân vật TITO. 

 

 

 

 

 

 
 “Ai trong các ông sạch tội, 

thì cứ việc lấy đá mà ném trƣớc đi.” 

Ga 8,7 
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402. TÌM  &  TÌM       

 

Bạn có thể tìm đƣợc bao nhiêu nhân vật, 

trong mỗi nhân vật có 3 hoặc 4 mẫu tự 

giống nhau.  

 

Ví dụ :  

 

ABIATHA 

MATTAT …  
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403. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

REBECA 

HAGA 

XINTIKHE 

 

Từ tiếp theo là : 

 

OHOLA 

RAKHEN 

MINCA 

XILA     

 

 

 

 

 

 

 
“ Nếu các ngƣơi thật sự nghe tiếng Ta 

và giữ giao ƣớc của Ta, thì Ta sẽ coi các ngƣơi 

là một vƣơng quốc tƣ tế, một dân thánh”. 

Xh 19,5-6 
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404. TÊN GỌI KHÁC     

  

Tên gọi khác của : 
 

APRAHAM 

XARA 

ITRAEN 

GIUSE 

DANIEN 

PHERO 

BATOLOMEO 

TOMA  

SALOMON 

MACCO 

KHANANIA 

MISAÊN 

ADARIA 

GIÖTTÔ 

GIÔXẾP
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405. CÙNG SUY GẪM      

 

Những nhân vật dƣới đây đƣợc sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

NERON 

AGABO 

TERAC 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 

LUKIO 

 MARIA 

ELYMA 

 GIESU 
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406. CÙNG  TÌM       
 

Đây là tên những nhân vật đƣợc nói tới 

trong Tân Ứơc nhƣng đã đƣợc thêm 4 

mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những 

nhân vật nào. 

 

TASIMONNA 

ENGIESUMI 

ENQUIRINIOPE 

ENRODOTA 

EMAPOLOTA 

ENBATOLOMEOPA 

ETTECXIOTI  

 

     Gợi ý :   

     Trong dãy từ này có nhân vật APOLO. 

 
 

 

 

 

 

 
“Tội của chị rất nhiều, nhƣng đã đƣợc tha,  

bằng cứ là chị đã yêu mến nhiều.” 

Lc 7,47 
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407. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 

 trật tự nhất định. 
 

APPHIRA 

XIPPORA 

ERATTO 

 

Từ tiếp theo là : 

 

SIMON  

SUSANNA 

MACTA 

NATHANAEN  

 

 

 

 

 

 

 

 
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ đƣợc sống.” 

Ga 11,25 
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408.  CÂU ĐỐ TỪ VỰNG     

 

Đây là 2 nhân vật nữ đƣợc sắp xếp theo 

1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem 

đó là ai. 

 

  MAAICRTAAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 

409. TÌM NGƯỜI  QUA Ô       

 

Đây là tên các nhân vật đƣợc xếp theo 1 

trật tự nhất định. Bạn tìm xem đó là 

những nhân vật nào? 

 

 

N P B O D P 

I U A L A H 

C P R I M A 

A L A M A O 

N I B P R L 

O O A A I O 

 

Gợi ý :  

Trong Ô chữ này có nhân vật PUPLIO. 
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410. NGUYÊN TẮC LOGÍC        

 

Trong ô này là tên của 7 nhân vật phụ nữ 

nói tới trong Thánh kinh đƣợc sắp xết 

theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết 

đó là những nhân vật  nào không ? 
 

M A R I A A 

A E V A N N 

C A G A A N 

E H I M O A 

B E R T U R 

 

Gợi ý :  

  Trong ô chữ này có nhân vật ANNA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Đức Maria nói : 

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, 

xin Chúa cứ làm cho tôi nhƣ lời sứ thần nói.” 

Lc 1,38 



 

43 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 

411. CHIA 1 THÀNH 4     

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 9 

mẫu tự. Bạn hãy xem đó là những nhân 

vật nào ? 

 

L   H   D E 

 I E  N K   

P   P E  I E 

 P I H M  X  

L   B M A  I 

O  A T T T   

M E  O  I A  

  O  G   T 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những mẫu tự P, M, B & M. 
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412. TÌM NGƯỜI  QUA Ô      

 

Đây là tên các nhân vật đƣợc xếp theo 1 trật 

tự nhất định. Bạn tìm xem đó là những nhân 

vật nào? 

 

H O D D G E 

E N O I I P 

C E R O O A 

M X U T K P 

O I P R H R 

G P H E O O 

H H A P N D 

E O V H G I 

N R E E I T 

E O N T A O 

 

Gợi ý :  

Trong Ô chữ này có nhân vật ÊPÁPRÔDITO. 

 

 

 



 

45 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 

413. NGUYÊN TẮC LÔGÍC     

 

Trong ô này là tên của Chúa Giêsu và 6 

tông đồ của Ngƣời đƣợc sắp xết theo 1 

nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là 

những nhân vật  nào không ? 
 

G I E S U P 

G I A C O H 

N T A D B E 

A A O E E R 

O D U I G O 

I G E R N A 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật GIUDA. 
 

 

 

 

 

“Một thân xác không hơi thở 

là một xác chết, cũng vậy, 

đức tin không có hành động là đức tin chết.” 

Gc 2,26 
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414. THÁNH PHAOLÔ     

 

Trong ô này là tên của 6 nhân vật liên hệ 

với thánh Phaolô đƣợc sắp xết theo 1 

nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là 

những nhân vật  nào không ? 
 

O T I M O T 

L E M O N H 

O L I T P E 

A I T O H B 

H H E B E A 

P P A B A N 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật PHAOLO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 

415. CHIA 1 THÀNH 4    

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 8 

mẫu tự. Bạn hãy xem đó là những nhân 

vật nào ? 

 

  D  E  M  

A O   O    

  N C D R U  

N   I  O  X 

  K H Q U  I 

 I A N I R L  

A  I     A 

   N I  O  
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những 

mẫu tự  N, D, Q & K. 
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416. TÌM NGƯỜI  QUA Ô    

 

Đây là tên các nhân vật đƣợc xếp theo 1 

trật tự nhất định. Bạn tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

U O N A C N O 

S T O I O E E 

E A M R D O D 

I U I A A I A 

G Q S M X G T 

 

Gợi ý :  

Trong Ô chữ này có nhân vật GIÊSU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 

417. NGUYÊN TẮC LÔGÍC   

 

Trong ô này là tên của 7 nhân vật phụ nữ 

nói tới trong Thánh Kinh đƣợc sắp xết 

theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết 

đó là những nhân vật  nào không ? 
 

A N N A A U 

L E A I R P 

I I X A A N 

S P E V M E 

A P O R A H 

B E T R A K 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật XÍPPÔRA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Hỡi anh em là những ngƣời con bé nhỏ, 

hãy tránh xa các tà thần!” 

1Ga 5,21 
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418. CHIA 1 THÀNH 4     

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 6 

mẫu tự. Bạn hãy xem đó là những nhân 

vật nào ? 

 

     C   

K     A   

 H E P   M  

 A  X I  A  

 N O  P  K N 

O  I G A H H  

        

 C      O 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những 

mẫu tự  K, G, C & M. 

 

 

 



 

51 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 

419. HẠT MƯA RƠI     

 

Những Tiên Tri này đƣợc là theo một trật 

tự nhất định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những Tiên Tri nào ? 

 

A M T A V S N 

O I I A A N A 

S A Đ M A N A 

O I U T K B C 

A E H H A U C 

 

Gợi ý :  

Bạn nghĩ gì khi nhìn những hạt mƣa rơi ? 

Trong Ô chữ này có tiên tri KHABACÚC. 
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420. TÌM NGƯỜI  QUA Ô        

 

Đây là tên các nhân vật đƣợc xếp theo 1 trật 

tự nhất định. Bạn tìm xem đó là những nhân 

vật nào? 

 

M O U O N A N 

A P S H E H O 

H T E K I K R 

A I I Y R A T 

R R G T P X E 

P O A U A T H 

A C B E G I K 
 

Gợi ý :  

Trong Ô chữ này có nhân vật ÁPRAHAM. 

 
 

 

 

 

“Đừng cộng tác vào những việc vô ích 

của con cái bóng tối, 

phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng.” 

Ep 5,11 
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421. NGUYÊN TẮC LOGÍC       

 

Trong ô này là tên của Chúa Giêsu và 4 

tông đồ của Ngƣời đƣợc sắp xết theo 1 

nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là 

những nhân vật  nào không ? 
 

P O T E R N 

H M L O T A 

I A O O A U 

L P M E B S 

I H E R O E 

P P H E G I 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật GIÊSU. 
 

 

 

 
 

“Chúng tôi có điên, 

thì cũng là vì Thiên Chúa.” 

2Cor 5,13 
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422. CHIA 1 THÀNH 4     

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 7 

mẫu tự. Bạn hãy xem đó là những nhân 

vật nào ? 
 

  A   T  A 

  B I A  H  

   G C O  E 

  I A   B  

 A L O   O N 

S     M   

  X  O  R  

P A    T  O 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những 

mẫu tự A, G, S & X. 
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423.  NGUYÊN TẮC LOGÍC       

 

Trong ô này là tên của 7 Ngôn Sứ trong 

Thánh kinh đƣợc sắp xết theo 1 nguyên 

tắc nhất định. Bạn có biết đó là những 

nhân vật  nào không ? 
 

A E L I A D 

N M I A H A 

O E T A O N 

I R O M S I 

G E I G E E 

A H K I M N 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật GIONA. 

 

 

 

 
“Ơn của thầy đủ cho con, 

vì sức mạnh của Thầy 

đƣợc biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con.” 

2Cr 12,9 
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424. XUỐNG THANG MÁY     

 

Những nhân vật phụ nữ đƣợc là theo một 

trật tự nhất  định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

A P P H I A P O R I 

I N T I K H E M A T 

M A C T A E L I R C 

B E T H E R O S I A 

I A T A M A Đ A A X 
 

 

Gợi ý :  

Bạn nghĩ gì khi đi xuống thang  máy ? 

Trong Ô chữ này có nhân vật PƠRITCA. 
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425. NGUYÊN TẮC LOGÍC       

 

Trong ô này là tên của 6 nhân vật đƣợc 

nói tới trong Tân Ƣớc sắp xết theo 1 

nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là 

những nhân vật nào không ? 
 

 

E R O N I C 

H I P H A O 

p A H I G D 

A C P L I E 

D O T A E M 

U I G U S O 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật GIESU. 

 

 

 

 
“Chúa Giêsu đã dạy : 

cho thì có phúc hơn là nhận." 

Cv 20,35 
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426. CHIA 1 THÀNH 4   

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 

mẫu tự. Bạn hãy xem đó là những nhân 

vật nào ? 

 

        

 G I  M  I  

   E  A   

U   S R   A 

  G I S    

   O  I   

 A     M  

  N  N   O 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những 

mẫu tự G, M, G & S. 

 

 

 



 

59 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 

427. NGUYÊN TẮC LOGIC    

 

Trong ô chữ này là tên 7 nhân vật đƣợc 

là theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất định. Bạn 

có biết đó là nguyên tắc nào không ? 

 

G I E S U P 

G I A C O H 

N T A D B E 

A A O E E R 

O D U I G O 

I G E R N A 
 

Gợi ý : 

Bạn hãy chú ý ô đầu tiên. 

Trong ô chữ này có nhân vật GIACÔBÊ. 
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428.  CHIA 1 THÀNH 4   

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 

mẫu tự. Bạn hãy xem đó là những nhân 

vật nào ? 

 

 G    A   

   A M    

 I     D  

   B O   A 

O  E      

    S    

       M 

P   N   E  
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những 

mẫu tự  A, M, A & G. 
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429. NGUYÊN TẮC LOGIC      

 

Trong ô chữ này là tên 6 nhân vật, đó là 

Đức  Giêsu và các tông đồ của Ngài, 

đƣợc là theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất 

định. Bạn có biết đó là nguyên tắc nào 

không ? 

 

P O T E R N 

H M L O T A 

I A O O A U 

L P M E B S 

I H E R O E 

P P H E G I 

Gợi ý : 

Bạn hãy chú ý ô đầu tiên. 

Trong ô chữ này có nhân vật ANRE. 
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430. NGUYÊN TẮC LOGIC     

 

Trong ô chữ này là tên 6 nhân vật, đó là Đức 

Giêsu và các tông đồ của Ngài, đƣợc là theo 

1 nguyên tắc lôgíc nhất định. Bạn có biết đó 

là nguyên tắc nào không ? 
 

O R E H P N 

O I G O E O 

A U S E M M 

N B G I O I 

M A T O L S 

A T T H E U 
 

 

Gợi ý : 

Bạn hãy chú ý ô trung tâm. 

Trong ô chữ này có nhân vật GIESU. 
 

 

 

 

 

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. 

Phúc thay những ngƣời không thấy mà tin.” 

Ga 20,29 
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431 NGUYÊN TẮC LOGIC     

 

Trong ô chữ này là tên 6 nhân vật liên hệ 

đến cuộc đời thánh Phaolô, đƣợc là theo 

1 nguyên tắc lôgíc nhất định. Bạn có biết 

đó là nguyên tắc nào không ? 
 

O T I M O T 

L E M O N H 

O L I T P E 

A I T O H B 

H H E B E A 

P P A B A N 
 

 

Gợi ý : 

Bạn hãy chú ý ô đầu tiên. 

Trong ô chữ này có nhân vật BANABA. 

 

 

 

 

 
“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

anh  em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

Ga 14,15 
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432. NGUYÊN TẮC LOGIC     

 

Trong ô chữ này là tên 7 nhân vật phụ nữ 

đƣợc là theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất định. 

Bạn có biết đó là nguyên tắc nào không ? 

 

M A R I A A 

A E V A N N 

C A G A A N 

E H I M O A 

B E R T U R 

 

Gợi ý : 

Bạn hãy chú ý ô đầu tiên. 

Trong ô chữ này có nhân vật ANNA. 
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433. NGUYÊN TẮC LOGIC     

 

Trong ô chữ này là tên 7 nhân vật phụ nữ 

đƣợc là theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất 

định. Bạn có biết đó là nguyên tắc nào 

không ? 
 

A N N A A U 

L E A I R P 

I I X A A N 

S P E V M E 

A P O R A H 

B E T R A K 

 

Gợi ý : 

Bạn hãy chú ý ô trung tâm. 

Trong ô chữ này có nhân vật EVA. 
 

 

 

 

“Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, 

thì ngƣơi chớ gọi là ô uế.” 

Cv 10,15 
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434. MƯA RƠI NGƯỢC     

 

Những nhân vật này đƣợc là theo một trật 

tự nhất  định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

A A X G P S N E E E 

Đ I C O E O L M X A 

M A C S S I N I G L 

A A O M H O K E A E 

I M A P M M Đ M I N 
 

   

Gợi ý :  

  Bạn nghĩ gì khi nhìn hạt mƣa rơi ngƣợc? 

  Trong Ô chữ này có nhân vật PHILÊMON. 
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435. TRÕ CHƠI Ô CHỮ     

 

Trong ô chữ này bạn tìm đƣợc bao 

nhiêu nhân vật đƣợc nói tới trong Tân 

Ƣớc ? 

 

U N G   

D O R   

K I E X O 

  B A P 

  I C H 
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436. TÌM NGƯỜI TRONG Ô      

 

Trong hình lớn có 4 ô vuông và mỗi ô 

vuông có 9 mẫu tự của 1 nhân vật. Bạn 

tìm xem đó là những nhân vật nào ? 

 

K N O C N T 

H I A E O E 

G A N M E L 

U T U O P O 

N H O G H L 

P A T O L O 

 

  

  Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những mẫu tự  P, P, C & G. 

 

 

 
“Thầy là Đƣờng, 

là Sự thật và là Sự sống.” 

Ga 14,6 
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437.  TÌM NGƯỜI TRONG Ô     

 

Trong hình lớn có 4 hình chữ nhật  và 

mỗi hình chữ nhật có 6 mẫu tự của 1 

nhân vật. Bạn tìm xem đó là những nhân 

vật nào ? 
 

I O S O H A 

U G E P L O 

I A P H R O 

P A C E E D 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những mẫu tự  H, P, C & G. 
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438. TÌM NGƯỜI TRONG Ô     

 

Trong hình lớn có 6 ô vuông và mỗi ô 

vuông có 6 mẫu tự của 1 nhân vật. Bạn 

tìm xem đó là những nhân vật nào ? 

 

K N A D E R 

N N E H E O 

O T A T E H 

R T E I L U 

I E O E U B 

A V D L U O 

 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những mẫu tự  K, H, E, E, E & E. 
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439. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN     

 

    R     

   U A C    

  P B O T P   

 H E X A H E L  

O N A M E L A C S 

 M A R I M A I  

  O A E I M   

   C N O    

    ?     
 

 

Bạn hãy quan sát ô chữ.  Mẫu tự nào dƣới 

đây sẽ đƣợc thay thế dấu chấm hỏi để tạo 

thành 1 nhân vật. 

 
 

A B C D E G H I K L M N 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật ABEN. 
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440.  TÌM TỪ CÕN THIẾU     

 

Trong ô chữ này có 6 nhân vật song chỉ 

có 2 nhân vật đƣợc hoàn thiện. Bạn hãy 

điền mẫu tự nào vào dấu chấm hỏi để 

hoàn thiện 4 nhân vật còn lại và tạo 

thành 1 nhân vật mới. 

 

 G        S  

H T I      I Q B 

 Y A O    M U A  

  M D A  O A T   

   E E ? T I    

    N O M     

     ?      

 

*** 

A B C D E G H I K L M N O P U T 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật QUATÔ. 
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PHẦN GIẢI ĐÁP  
 

******* 

 
 

371. BẠN CÓ BIẾT    

  MOTHUSELAC, EPAPRODITO, HECMOGHENE,  

 ONEXIPHORO, DORUPBAVEN, DIOTREPHET, 

  GIOKHONGIA, 

 

372. CÙNG TÌM    

  Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những 

nhân vật cần tìm. 

CANDAKE, MACTA, GIOANNA, 

ETNA, BECNIKE, DORUXILA, DOVORA. 

 

373. TÌM MỐI QUAN HỆ     

  Bà GIOANNA. 

 

374. TÌM MỐI QUAN HỆ     

GIOAN. 

 

375. SẮP XẾP THEO NHÓM     

KHANANIA. 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam. 

 

376. TÌM & TÌM     
BINHA, COTURA, DINA, DINPA,  

DORUXILA, EVA, ETNA, EVODIA, GAIEN, 

GOME. HERODIA, KHUNDA, LEA, LYDIA, 
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MINCA, MIKHAN, NAOMI, PUA, RAKHEN, 

RUT, SOVA, SIPRA, SALOME … … 

 

377. NGƯỜI KẾ TIẾP     

Quan sát các nhân vật cho trên đây, ta thấy lần lƣợt 

xuất hiện ít là 2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy 

nhân vật tiếp theo sẽ là MANAEN. 

 

378.  NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên 

lần lƣợt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  GIACOBE. 

 

379. BẠN CÓ BIẾT    

ENE. 

 

380. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

AUGUTTO. 

 

381. CÙNG SUY GẪM   

 Những nhân vật đều lần lƣợt xuất hiện 1, 2, 3, và 4 

nguyên âm. Vậy nhân vật tiếp theo là BATOLOMEO. 

 

382. TÌM KIẾM     

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

BANABA. 
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383. CÙNG TÌM     

  Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 

hiện những nhân vật cần tìm.  

BILOAM, ROU, SALOMON 

LADARO, GIAIA, ENOT, DANIEN.  

 

384. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

OHOLIA. 

 

385. SẮP XẾP THEO NHÓM    

  TOMA 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam. 

 

386. TÌM  & TÌM     

  

ACTEMI, AVIHUT, BATIME, BAGIESU,  

BILOAM, DORUXILA, EUTYKHO, EVODIA,  

GIACOBE, GAPRIEN, GIACOP, GIOXEP 

GIOXET, GIPTAC, GIOXECH, GIOSUE,  

GIORIM, GIORAM, GIOTHAM, GIONAM,  

GIAXON, GIAMRE, GHITON, GALION, 

HERODIA, ITMAEN, KHETRON, KHANOC,  

MICAEN, MANKHO, MONASE,  

MOTHUSELAC, OLIMPA, PHILATO, PHILETO,  

PORITCA, PHILEMON, SIMEON, SAMUEN,  

SALOME, SATIEN, TEPHANO …  
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387. TÌM  & TÌM        

  

AMMINADAP (9), ARITTAKHO (9) 

BATOLOMEO (9), BENGIAMIN (9) 

DORUPBAVEN (10),DIOTREPHET(10), 

EPAPRODITO(10), GIOKHONGIA(10),  

GIOHOSAPHAT (11), HECMOGHENE (10) 

KHITKIGIA (9), MOTHUSELAC (10) 

MENKYXEDE (9), MATTITGIA (9) 

MAHALANEN (9), NATHANAEN (9) 

ONEXIPHORO (10), PHILIPPHE (9) 

PORITKILA (9), POROKHORO (9) 

PHOTUNATO (9), PHILOLOGO (9) 

THEOPHYLO (9), KHETXORON (9)… 

 

388. TÌM & TÌM       

  

AVIGAGIN (8), BATSEVA(7) 

BECNIKE(7), COLEOPAT(8) 

CANDAKE(7), DORUXILA(8) 

ELISEVA(7), ELISABET (8) 

GIOKHEVET  (9), GIUDITHA (8) 

GIOANNA(7), HERODIA(7) 

LORUKHAMA (9), MAKHALAT(8) 

OHOLIVA(7), PONINNA(7) 

PORITCA(7), PORITKILA (9) 

PECXIDE(7), SUSANNA(7) 

XIPPORA(7), XAPHIRA(7) 

XINTIKHE (8)… … 
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389. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên 

lần lƣợt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  BAGIESU. 

 

390. TÌM KẾM      

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

MENKIXEDE. 

 

391. ĐỐ BẠN      

  Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có A, M, O và 

N. Vậy nhân vật cần tìm là : AMON. 

 

392. TÌM KẾM        

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

NAAMAN. 

 

393. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM      

 KHANAN - CAIPHA. 

 

394. CÙNG TÌM      
 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 

hiện những nhân vật cần tìm.  

AUGUTTO, SIMEON, QUATO 

PHERO, AMOT, PORITKILA, URIGIA. 

 

395. SẮP XẾP THEO NHÓM        
  GIETSEMANI 

Vì dãy từ đã cho là những địa danh. 
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396. TÌM  &  TÌM      

GIANNAI, MATTITGIA, 

PHILIPPHE, SUSANNA, AVIGAGIN …  

 

397. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên 

lần lƣợt có  1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  EUTYKHO. 

 

398. ĐỐ BẠN     

 Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có E, V và A. 

Vậy nhân vật cần tìm là : EVA. 

 

399. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     

  PHELICH - PHETTO. 

 

400. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG       

 Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 

nhân vật là TADEO - GIOAN, đƣợc sắp xếp xen kẽ nhau : 

TgAiDoEaOn. 

 

401. CÙNG  TÌM   

  Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 

hiện những nhân vật cần tìm.   

GIACOP, CAIPHA, OVET,  

NAAMAN, TITO, DAKEU, DERAC. 

 

402. TÌM  &  TÌM       

  

ABIATHA, ACPACSAT, AMMINADAP, 

APRAHAM, BANABA, BARABA 
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BASABA, BATOLOMEO, COLEMENTE, 

DACARIA, DEBEDE, ELIEDE, 

EPENET, GIOSIGIA, HECMOGHENE, 

KENNAN, KHITKIGIA, KHANANIA 

MAHALANEN, MATTAT,MATTATTA, 

MATTITGIA, MENKIXEDE, NAAMAN, 

NATHANAEN, ONEXIPHORO, PHILIPPHE, 

PHILOLOGO, POROKHORO, QUIRINIO … 

 

403. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN        

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

OHOLA. 

 

404. TÊN GỌI KHÁC     

  

APRAHAM   -    APRAM (St 17,1-2) 

XARA      -          XARAI (St 17,1-27) 

ITRAEN    -        GIACOP (St 32,29) 

GIUSE     –         XÓPNÁT PANÊÁC (St 40,37-46) 

DANIEN     –      BENTƠSÁTXA (Đn 1,7) 

PHERO      -        SIMON (Lc 6,14) 

BATOLOMEO - NATHANAEN 

TOMA         -       DIDYMO (Ga 20,24) 

SALOMON   –    GIƠĐIĐƠGIA (2Sm 12,27) 

MACCO       –     GIOAN ( Cv 1,13; 3,1…) 

KHANANIA  –   SÁTRÁC (Đn 1,7) 

MISAÊN     –      MÊSÁC (Đn 1,7) 

ADARIA     –      AVẾT NƠGÔ (Đn 1,7) 

GIÚTTÔ     –       BASABA (Cv 1,23) 

GIÔXẾP     –       GIÚTTÔ (Cv 1,23)  
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405. CÙNG SUY GẪM       

  Những nhân vật đã đƣợc sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên 

âm và phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ELYMA. 

 

406. CÙNG  TÌM       

  Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 

hiện những nhân vật cần tìm.       

   SIMON, GIESU, QUIRINIO, 

RODO, APOLO, BATOLOMEO, TECXIO. 

 

407. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN        

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện sẽ :  SUSANNA. 

 

408.  CÂU ĐỐ TỪ VỰNG     

  Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 

nhân vật là MACTA – MARIA, đƣợc sắp xếp xen kẽ theo 

trật tự xuôi ngƣợc : MaAiCrTaAm. 

 

409. TÌM NGƯỜI  QUA Ô    

  Bạn hãy đọc các mẫu tự từ trên xuống dƣới theo hàng 

dọc. Đó là những nhân vật bạn cần tìm.  

NICANÔ – PUPLIÔ – BARABA 

OLIMPA – DAMARI - PHAOLÔ. 

 

410. NGUYÊN TẮC LOGÍC     

  Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo chiều kim đồng 

hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần tìm : 

MARIA – ANNA – RÚT – 

RÊBÊCA – EVÀ – NAOMI & HAGA. 
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411.  CHIA 1 THÀNH 4   

 

  

PHILÍPPHÊ,  

MENKIXÊĐÊ, 

BATÔLÔMÊÔ,  

MÁTTÍTGIA. 

 

 

412. TÌM NGƯỜI  QUA Ô     

  Bạn hãy đọc các mẫu tự từ trên xuống dƣới theo hàng 

dọc. Đó là những nhân vật bạn cần tìm.  

HÉCMÔGHÊNÊ – ÔNÊXIPHÔRÔ -  

DƠRUPHAVEN – DIÔTRÊPHÉT - 

GIÔKHÔNGIA –  ÊPÁPRÔDITÔ. 

 

413. NGUYÊN TẮC LÔGÍC    

Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo chiều kim đồng 

hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần tìm.  

GIÊSU – PHÊRÔ – ANRÊ – 

GIOAN – GIACÔBÊ – GIUDA & TADÊÔ. 

 

414. THÁNH PHAOLÔ    
  Bắt đầu từ ô vuông cuối cùng ở bên trái, đi theo chiều 

kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần 

tìm 

PHAOLO – TIMOTHE – BANABA PHILEMON – 

PHEBE & TITO. 

 

 

 

L   H   D E 

 I E  N K   

P   P E  I E 

 P I H M  X  

L   B M A  I 

O  A T T T   

M E  O  I A  

  O  G   T 
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415. CHIA 1 THÀNH 4   

 

 

NICÔĐÊMÔ,  

ĐƠRUXILA, 

QUIRINIÔ,  

KHANANIA 

     

 

 

416. TÌM NGƯỜI  QUA Ô    

Bạn hãy đọc các mẫu tự từ dƣới lên trên theo hàng dọc. 

Đó là những nhân vật bạn cần tìm.  

GIÊSU – QUATÔ – SIMON –  

MARIA – XADỐC – GIÔEN – TADÊÔ. 

 

417. NGUYÊN TẮC LÔGÍC      

  Bắt đầu từ ô vuông trung tâm, đi theo hình xoắn ốc 

ngƣợc kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy nhứng nhân 

vật cần tìm.     

EVÀ – XÍPPÔRA – MARIA  –  

ÊLISABÉT –RAKHEN – PUA & ANNA. 

 

418. CHIA 1 THÀNH 4   

 

KHANỐC,  

GIÔXẾP, 

CAIPHA,  

MANKHÔ 

 

 

  D  E  M  

A O   O    

  N C D R U  

N   I  O  X 

  K H Q U  I 

 I A N I R L  

A  I     A 

   N I  O  

     C   

K     A   

 H E P   M  

 A  X I  A  

 N O  P  K N 

O  I G A H H  

        

 C      O 
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419. HẠT MƯA RƠI   

  Theo chiều hạt mƣa rơi, chúng ta tìm đƣợc những tiên 

tri: 

AMỐT, ISAIA, OVADIA, 

SAMUEN, NATHAN, KHABACÚC. 

 

420. TÌM NGƯỜI  QUA Ô   

 Bạn hãy đọc các mẫu tự từ dƣới lên trên theo hàng 

dọc. Đó là những nhân vật bạn cần tìm.  

ÁPRAHAM – CƠRÍTPÔ - 

BAGIÊSU – ÊUTYKHÔ – GÁPRIEN - 

ÍTXAKHA – KHÉTRÔN. 

 

421. NGUYÊN TẮC LOGÍC    

  Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi ngƣợc chiều kim đồng 

hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần tìm : 

PHILIPPHÊ – GIÊSU – ANRÊ –  

TÔMA – PHÊRÔ & BATÔLÔMÊÔ. 

 

 

422. CHIA 1 THÀNH 4  

  

ABIATHA,  

GIACÔBÊ, 

SALOMÔN,  

XÔPÁTRÔ 

 

 

 

 

 

  A   T  A 

  B I A  H  

   G C O  E 

  I A   B  

 A L O   O N 

S     M   

  X  O  R  

P A    T  O 
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423.  NGUYÊN TẮC LOGÍC   

   

Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên bên cánh phải, đi theo chiều 

kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần 

tìm :  DANIEN – MIKHA – GIONA – ELIA – HOSE - 

GIEREMIA  & AMOT. 

 

424. XUỐNG THANG MÁY   

  Theo cách đi xuống thang máy, chúng ta tìm đƣợc 

những nhân vật: 

APPHIA, PƠRITCA, XINTIKHÊ, MARIA, 

MACTA, ÊLISABÉT, HÊRÔĐIA & TAMA. 

 

425. NGUYÊN TẮC LOGÍC    

Bắt đầu từ ô vuông trung tâm, đi theo chiều kim đồng 

hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần tìm. 

PHILATO – CAIPHA – GIESU – 

GIUDA – PHERO & NICODEMO. 

 

426. CHIA 1 THÀNH 4   

 

 

GIÊSU,  

MARIA,  

GIOAN,  

SIMÔN. 

 

 

 

 

 

        

 G I  M  I  

   E  A   

U   S R   A 

  G I S    

   O  I   

 A     M  

  N  N   O 
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427. NGUYÊN TẮC LOGIC   

  Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo hình xoắn ốc theo 

chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những khuôn 

mặt trong Thánh Kinh :   

GIESU, PHERO, ANRE, 

    GIOAN, GIACOBE, GIUDA, TADEO. 

 

428.  CHIA 1 THÀNH 4    

 

  

GIÓP,  

ABEN,  

MÔSÊ,  

AĐAM 

 

 

 

429. NGUYÊN TẮC LOGIC     
Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo hình xoắn ốc 

ngƣợc chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những 

khuôn mặt Đức Giêsu và các tông đồ của Ngài.  

PHILIPPHE, GIESU, ANRE, 

TOMA, PHERO, BATOLOMEO. 

 

430. NGUYÊN TẮC LOGIC    

Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo hình xoắn ốc 

ngƣợc kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân 

vật  cần tìm trong Thánh Kinh. 

GIESU, BATOLOMEO, GIOAN, 

MATTHEU, SIMON, PHERO. 

 

 G    A   

   A M    

 I     D  

   B O   A 

O  E      

    S    

       M 

P   N   E  
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431 NGUYÊN TẮC LOGIC      

Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên của hàng cuối, đi theo hình 

xoắn ốc chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những 

nhân vật cần tìm trong Thánh Kinh. 

PHAOLO, TIMOTHEO, BANABA, 

PHILEMON, PHEBE, TITO. 

 

432. NGUYÊN TẮC LOGIC     

Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo hình xoắn ốc chiều 

kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những khuôn mặt phụ 

nữ trong Thánh Kinh. 

MARIA, ANNA, RÚT, 

RÊBÊCA, EVÀ, NAÔMI, HAGA. 

 

433. NGUYÊN TẮC LOGIC    

Bắt đầu từ ô vuông trung tâm, đi theo hình xoắn ốc 

ngƣợc kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những khuôn 

mặt phụ nữ trong Thánh Kinh. 

EVA, SIPPORA, MARIA, 

ELISABET, RAKHEN, PUA, ANNA. 

 

434. MƯA RƠI NGƯỢC   

  Theo chiều hạt mƣa rơi ngƣợc, chúng ta tìm đƣợc 

những nhân vật : 

AĐAM, IXAÁC, GIACÓP, MÔSÊ, 

SAMSON, PHILÊMON,  

MENKIXÊĐÊ, GAMALIÊN. 

 

435. TRÕ CHƠI Ô CHỮ   

  Chỉ có 1 nhân vật E. 
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436. TÌM NGƯỜI TRONG Ô     

Đây là những nhân vật : 

GIOKHANAN, CƠLÊMENTÊ 

PHOLOLOGO, PHUTÔNATÔ 

 

437.  TÌM NGƯỜI TRONG Ô    

Đây là những nhân vật : 

GIOSUÊ, PHAOLÔ, HÊRÔĐÊ, CAIPHA. 

 

438. TÌM NGƯỜI TRONG Ô     

Đây là những nhân vật : 

KÊNNAN, HÊRÔĐÊ, ERÁTTƠ 

ÊLIHÚT, EVÔĐIA, EUBULÔ. 

 

439. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN   

Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng xéo sẽ xuất 

hiện những nhân vật đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc. Mẫu tự 

đƣợc chọn là N để tạo thành nhân vật SIMON. 

 

440.  TÌM TỪ CÕN THIẾU   

Đó là : N & O 

Quan sát những mẫu tự đã cho theo hàng xéo, ta thấy 2 

nhân vật đầu tiên này thiếu mẫu tự N; 2 nhân vật cuối thiếu 

mẫu tự E. Với chữ O đã cho ta có nhân vật mới là NÔÊ. 
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MỌI CHÚ THÍCH THÁNH KINH,  

XIN XEM TẬP 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 15 : 

RÈN LUYỆN TƯ  DUY 1. 

********** 

 

MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP  

RÈN LUYỆN TƢ DUY 7 
 

Mục lục 
 

Những bài tập  1,2,3 … 05 

Phần giải đáp 1,2,3… 73 

 

 
 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” 

Ga 14, 23 
 

 


